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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   th   gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Cá  Thẩm phán: Ông Lê Khắc Thịnh. 

 Ông Phạm Minh Tùng. 

- Thư ký phiên tòa:  

Bà Phan Thị Kim Loan- Th     T a án nh n   n t nh   ng Tháp. 

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tha  gia phiên tòa: 

 ỗ Trung  ến - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03 và ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở T a án nh n   n 

t nh   ng Tháp mở phiên t a   t    ph c th m c ng  hai vụ án h nh s  thụ    

số: 19/2021/TLPT-HS ngày 14 tháng 01 năm 2021  ối v i  ị cáo Nguyễn Lê 

Kiều T và  ị cáo  hác  o c   háng cáo của các  ị cáo  ối v i Bản án h nh s  s  

th m số 56/2020   - T ngày 27 tháng 11 năm 2020 của T a án nh n   n thành 

phố   ng N, t nh   ng Tháp. 

- Các b   áo     hán   áo: 

1. Nguyễn Lê Kiều T, sinh năm 1983 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  

(HKTT): Khóm X, ph ờng An T1, thị xã H ng N (nay là thành phố H ng N), 

t nh   ng Tháp; nghề nghiệp: Mua bán; tr nh  ộ văn h a (học vấn): 02/12; dân 

tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn   (chết) và bà Lê Thị Thu N, sinh năm 1960 (sống); có ch ng và 

03 con; tiền án: Ch a; tiền s : Ngày 13- 12- 2019 bị cáo bị C ng an ph ờng An 

T1, thị xã H ng N (nay là thành phố H ng N) ra Quyết  ịnh x  phạt vi phạm 

hành chính về hành vi “ ánh  ạc” v i số tiền 1.500.000   ng (Quyết  ịnh x  

phạt số: 75 Q -XPHC ngày 13-12-2019), nộp phạt vào ngày 17-11-2020. Bị 

cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa). 

2. Nguyễn Thị H, sinh năm 1971 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  ( KTT): 

Khóm X, ph ờng An T1, thị xã H ng N (nay là thành phố H ng N), t nh   ng 
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Tháp; nghề nghiệp: Làm thuê; tr nh  ộ văn h a (học vấn): Không biết chữ; dân 

tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn   (chết) và bà Nguyễn Thị T2 (chết); có ch ng và 01 con; tiền án: 

Ch a; tiền s : Ngày 13- 12- 2019 bị cáo bị C ng an ph ờng An T1, thị xã H ng 

N (nay là thành phố H ng N) ra Quyết  ịnh x  phạt vi phạm hành chính về hành 

vi “ ánh  ạc” v i số tiền 1.500.000   ng (Quyết  ịnh x  phạt số: 73 Q -

XPHC, ngày 13-12-2019), nộp phạt ngày 01-12-2020. Bị cáo tại ngoại (có mặt 

tại phiên tòa). 

NỘI D NG V  ÁN  

Th o các tài  iệu c  trong h  s  vụ án và  iễn  iến tại phiên t a, nội  ung 

vụ án    c t m tắt nh  sau: 

Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H có một tiền s  về hành vi “ ánh 

 ạc” do  ị C ng an ph ờng An T1, thị  ã   ng N (nay  à thành phố   ng N), 

t nh   ng Tháp    phạt vi phạm hành chính vào ngày 13-12-2019 v i số tiền 

phạt mỗi ng ời  à 1.500.000   ng. Cả hai ch a th c hiện nghĩa vụ nộp phạt th  

 ến ngày 13-7-2020, Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H  ại tiếp tục th c hiện 

hành vi  ánh  ạc ăn thua  ằng tiền, cụ thể nh  sau: 

Vào  hoảng 11 giờ 45 phút ngày 13-7-2020, C ng an ph ờng An T1, thị 

 ã   ng N (nay  à thành phố   ng N), t nh   ng Tháp th c hiện c ng tác tuần 

tra  iểm soát  ảm  ảo an ninh trật t , an toàn  ã hội trên  ịa  àn ph ờng An T1. 

Khi  ến  hu v c thuộc khóm X, ph ờng An T1 phát hiện Trần Minh T3 (sinh 

năm 2009 ngụ  h m X, ph ờng An T1)  ang  àm cái  ánh  ạc ăn thua  ằng tiền 

   i h nh thức  ắc tài   u. Tại hiện tr ờng c  mặt  uỳnh Thị T3, Nguyễn Lê 

Kiều T, Nguyễn Thị  , Trần Tuấn K, Trần Thị C, Lê Văn L, Lê Thị V, Trần 

Văn  , Nguyễn Thị H nên   c    ng C ng an  ập  iên  ản về hành vi  ánh  ạc, 

mời tất cả về trụ sở C ng an ph ờng An T1  àm việc. 

Vật chứng vụ án  ã thu giữ:  

- Thu tại chiếu  ạc: 03 ( a) hột mũ nh a h nh  ục giác (hột  í ngầu), trên 

mỗi mặt c  các chấm (n t)  ỏ   n từ 01  ến 06 chấm; 01 (một) nắp mũ nh a 

hình tròn, màu xanh; 01 (một) cái  ĩa màu trắng; 01 (một) nắp nh a h nh tr n 

màu xanh; Tiền Việt Nam tổng số 220.000   ng.  

- Thu giữ trên ng ời các  ối t  ng:  

+ Trần Tuấn Kiệt: Tiền Việt Nam 1.100.000   ng;  

+ Nguyễn Lê Kiều T: 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu OPPO màu   n, 

màn h nh  ị  ể,  iện thoại  ã qua s   ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong. 

Tiền Việt Nam 600.000   ng;  

+ Nguyễn Thị  : Tiền Việt Nam 100.000   ng;  

+ Trần Thị C: 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu It   màu   n  ã qua s  
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 ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong. Tiền Việt Nam 1.000.000  ng;  

+ Lê Văn L: Tiền Việt Nam 250.000   ng;  

+ Trần Văn  : 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu No ia màu trắng  ã qua 

s   ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong;  

+ Lê Thị V: Tiền Việt Nam 280.000   ng. 

 Trần Minh T3  àm cái  ắc tài   u mỗi ng ời tham gia  ặt 01 ván từ 

10.000   ng  ến 30.000   ng, trung   nh mỗi ván  ặt từ 20.000   ng  ến  

50.000   ng.  au mỗi ván c  ăn, c  thua từ 20.000   ng  ến 30.000   ng ( hi 

 ị   c    ng chức năng phát hiện  h ng rõ ăn thua  ao nhiêu).   nh thức thắng 

thua    c  ác  ịnh  ằng  iểm: “Tài”    c tính từ 11  ến 17  iểm, “X u”    c 

tính từ 04  ến 10  iểm, “Bảo”  à  a mặt giống nhau c  cùng 01 n t  à 03  iểm, 

03 mặt cùng 02 n t  à 06  iểm, 03 mặt cùng 03 n t  à 09  iểm, 03 mặt cùng 04 

n t  à 12  iểm, 03 mặt cùng 05 n t  à 15  iểm, 03 mặt cùng 06 n t  à 18  iểm. 

Theo quy   c nếu  ặt “Tài” ra “Tài”  à tr ng,  ặt “X u” ra “X u”  à tr ng, nếu 

nhà cái (c n gọi  à ng ời  ắc cái, ng ời  àm cái) “Bảo” th  thắng hết tức  à  ảo 

Tài th  thắng hết  ên X u, ng  c  ại  ảo X u th  thắng hết  ên Tài,  ên c n  ại 

 h ng thắng cũng  h ng thua (c n gọi  à chạy). Trong   ,  ảo Tài c  03 n t, 06 

nút, 09 nút, c n  ảo X u c  12 n t, 15 n t, 18 n t. Trần Minh Thùy  àm cái  ắc 

   c 07 ván  ến 08 ván th   ị   c    ng C ng an phát hiện. 

Trong quá tr nh  iều tra, Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H thừa nhận 

vào ngày 13-7-2020  ã tham gia  ánh  ạc ăn thua  ằng tiền    i h nh thức  ắc 

tài   u  o Trần Minh Thùy  àm cái. Nguyễn Lê Kiều T ch i 01 ván 30.000   ng 

thua 30.000  ng, Nguyễn Thị H ch i 02 ván, mỗi ván 10.000   ng, thua 20.000 

  ng. 

Lê Thị V n, Nguyễn Thị  , Trần Văn  ,  uỳnh Thị T3, Trần Thị C, Lê 

Văn L thừa nhận c  tham gia  ắc tài   u ăn thua  ằng tiền cụ thể: Lê Thị V c  

g p vốn nhiều  ần cùng v i T3  àm cái  ắc tài   u, mỗi  ần 20.000   ng (không 

nh  rõ g p  ao nhiêu ván), mỗi ván c  ăn, c  thua nên  h ng nh  rõ  à ăn thua 

 ao nhiêu tiền; Nguyễn Thị   tham gia  ánh  ạc  ặt 02 ván, mỗi ván 10.000 

  ng, cả 02 ván thua 20.000   ng; Trần Văn   tham gia  ánh  ạc  ặt 02 ván, 

mỗi ván 10.000   ng, cả 02 ván thua 20.000   ng;   uỳnh Thị T3 tham gia 

 ánh  ạc  ặt 03 ván, mỗi ván 10.000   ng, cả 03 ván thua 30.000   ng; Trần 

Thị C tham gia  ánh  ạc  ặt 01 ván 10.000   ng thua 10.000   ng; Lê Văn L 

tham gia  ánh  ạc  ặt 01 ván 10.000   ng thua 10.000   ng. Riêng Trần Tuấn 

K  h ng thừa nhận tham gia  ánh  ạc chung v i các  ối t  ng nêu trên.  

Các vật chứng thu giữ trong giai  oạn  iều tra C  quan  iều tra  ã      : 

Trả  ại cho Lê Thị V: Tiền Việt Nam 280.000   ng; trả  ại cho Nguyễn Thị  : 

Tiền Việt Nam 100.000   ng; trả  ại cho Trần Tuấn K: Tiền Việt Nam 1.100.000 

  ng; trả  ại cho Trần Văn   : 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu No ia màu trắng 

 ã qua s   ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong; trả  ại cho Nguyễn Lê Kiều 
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T: 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu OPPO màu   n, màn h nh  ị  ể,  iện thoại  ã 

qua s   ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong. tiền Việt Nam 600.000   ng; 

trả  ại cho Trần Thị C: 01 (một)  iện thoại  i  ộng hiệu It   màu   n  ã qua s  

 ụng,  h ng  iểm tra chất    ng  ên trong, tiền Việt Nam 1.000.000   ng; trả  ại 

cho Lê Văn L: Tiền Việt Nam 250.000   ng. 

Trong quá tr nh  iều tra Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H  ã thành 

 h n  hai  áo về hành vi phạm tội  ã th c hiện,  ời  hai của các  ị cáo phù h p 

v i  ời  hai của ng ời c  quyền   i, nghĩa vụ  iên quan, ng ời  àm chứng và các 

tài  iệu, chứng cứ c  trong h  s  vụ án. 

Tại Bản án số 56/2020   - T ngày 27- 11- 2020 của T a án nh n   n 

thành phố   ng N, t nh   ng Tháp  ã quyết  ịnh: 

Căn cứ  hoản 1  iều 321;  iểm i, s  hoản 1  iều 51;  iều 54 Bộ  uật h nh s . 

Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T phạm tội “ ánh  ạc”.  

X  phạt  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày  ị cáo  i chấp hành h nh phạt tù. 

Căn cứ  hoản 1  iều 321;  iểm i, s  hoản 1  iều 51;  iều 54 Bộ  uật h nh s . 

Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “ ánh  ạc”.  

X  phạt  ị cáo Nguyễn Thị H 03 ( a) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ị 

cáo  i chấp hành h nh phạt tù. 

Ngoài ra,  ản án s  th m c n quyết  ịnh về       vật chứng, án phí và nêu 

quyền  háng cáo th o  uật  ịnh. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2020,  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T có   n  háng cáo 

xin    c h ởng án tr o hoặc    phạt tiền. 

Ngày 07 tháng 12 năm 2020,  ị cáo Nguyễn Thị H c    n  háng cáo  in 

   c h ởng án tr o hoặc    phạt tiền. 

Tại phiên t a ph c th m, các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H 

thừa nhận vào  hoảng 11 giờ 45 ph t ngày 13-7-2020, tại  hu v c  h m X, 

ph ờng An T1, thị  ã   ng N (nay  à thành phố   ng N), t nh   ng Tháp, các 

 ị cáo tham gia  ánh  ạc ăn thua  ằng tiền  ằng h nh thức  ắc tài   u  o Trần 

Minh T3 làm cái. Nguyễn Lê Kiều T ch i 01 ván  ặt 30.000   ng, Nguyễn Thị 

H ch i 02 ván,  ặt mỗi ván 10.000   ng th   ị C  quan C ng an phát hiện  ắt 

quả tang và thu giữ tại chiếu  ạc số tiền 220.000   ng cùng các vật chứng c  

 iên quan  ến vụ án. Các  ị cáo thừa nhận Bản án số 56/2020/HS-ST ngày 27- 

11- 2020 của T a án nh n   n thành phố   ng N, t nh   ng Tháp  ết án các  ị 

cáo phạm tội “ ánh  ạc” th o quy  ịnh tại  hoản 1  iều 321 Bộ  uật h nh s   à 

  ng ng ời,   ng tội. Tại phiên tòa ph c th m, các  ị cáo giữ nguyên  háng cáo 

 in    c h ởng án tr o hoặc phạt tiền v i     o hoàn cảnh gia   nh  h   hăn, c  

nhiều  ệnh trong ng ời. 
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Tại phiên t a ph c th m,  ại  iện Viện  iểm sát nh n   n t nh   ng Tháp 

phát  iểu quan  iểm:  ành vi của các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị 

H  ị T a án cấp s  th m   t    về tội “ ánh  ạc” th o  hoản 1  iều 321 Bộ 

 uật h nh s   à c  căn cứ,   ng ng ời,   ng tội và   ng quy  ịnh của pháp  uật. 

  nh phạt mà Tòa án cấp s  th m áp  ụng  ối v i các  ị cáo  à phù h p v i tính 

chất, mức  ộ hành vi phạm tội mà các  ị cáo g y ra.  au  hi   t    s  th m, các 

 ị cáo  háng cáo  in    c h ởng án tr o hoặc  in    c phạt tiền. X t thấy trong 

vụ án này, Tòa án cấp s  th m  ã áp  ụng 02 t nh tiết giảm nhẹ cho các  ị cáo là 

phạm tội  ần  ầu và thuộc tr ờng h p ít nghiêm trọng, thành  h n  hai  áo theo 

quy  ịnh tại các  iểm i, s  hoản 1  iều 51 Bộ  uật h nh s , từ     ã căn cứ  iều 

54 Bộ  uật h nh s  quyết  ịnh mức h nh phạt    i mức thấp nhất của  hung h nh 

phạt mà các  ị cáo  ã phạm,    các  ị cáo mức án 03 tháng tù  à  ã c   hoan 

h ng  ối v i các  ị cáo. Tại phiên t a ph c th m, các  ị cáo  háng cáo  in 

h ởng án tr o hoặc phạt tiền v i các     o hoàn cảnh  h   hăn, mắc nhiều  ệnh, 

tuy nhiên  h ng c  c  sở  ể chấp nhận  háng cáo,  ề nghị  ội   ng   t    phúc 

th m  h ng chấp nhận  háng cáo, giữ nguyên quyết  ịnh của Bản án s  th m về 

phần h nh phạt  ối v i các  ị cáo. 

Trong phần tranh  uận, các  ị cáo  h ng tranh  uận. Tại  ời n i sau cùng, 

các  ị cáo  in  ội   ng   t    ph c th m chấp nhận  háng cáo, cho các  ị cáo 

   c h ởng án tr o hoặc phạt tiền. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  sở nội  ung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu có trong h  s  vụ án  ã 

   c tranh tụng tại phiên t a,  ội   ng   t    ph c th m nhận  ịnh nh  sau: 

[1] Ngày 13-12-2019, các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T, Nguyễn Thị H  ị Công 

an ph ờng An T1, thị  ã   ng N (nay  à thành phố   ng N), t nh   ng Tháp    

phạt vi phạm hành chính về hành vi  ánh  ạc.  ến ngày 13-7-2020 các  ị cáo  ại 

tiếp tục th c hiện hành vi  ánh  ạc. X t thấy, các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T, 

Nguyễn Thị H  ã  ị    phạt vi phạm hành chính, ch a hết thời hạn    c coi  à 

ch a  ị       vi phạm hành chính th o quy  ịnh tại  iều 7 của Luật       vi phạm 

hành chính thì các  ị cáo  ại th c hiện hành vi  ánh  ạc, nên hành vi của các  ị cáo 

 ủ c  sở cấu thành tội “ ánh  ạc” quy  ịnh tại  hoản 1  iều 321 Bộ  uật h nh s . 

V  vậy, Bản án h nh s  s  th m số 56/2020/HS-ST ngày 27-11-2020 của T a án 

nhân dân thành phố   ng N, t nh   ng Tháp  ết án các  ị cáo về tội  anh trên  à 

  ng ng ời,   ng tội,   ng pháp  uật. 

[2] X t  háng cáo của các  ị cáo  in    c h ởng án tr o hoặc phạt tiền, 

 ội   ng   t    ph c th m thấy rằng: Khi   t    s  th m, T a án  ã áp  ụng 

 iều 54 Bộ  uật h nh s   ể    phạt các  ị cáo mức án    i mức thấp nhất của 

 hung h nh phạt mà các  ị cáo vi phạm do các  ị cáo c  các t nh tiết giảm nhẹ  à 

phạm tội  ần  ầu và thuộc tr ờng h p ít nghiêm trọng, thành  h n  hai  áo th o 

các  iểm i, s  hoản 1  iều 51 Bộ  uật h nh s .  iều    chứng tỏ T a án cấp s  
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th m  ã c    m   t, chiếu cố,  hoan h ng cho các  ị cáo. X t thấy các  ị cáo c  

nh n th n  h ng tốt, nhiều  ần vi phạm pháp  uật,  h ng chấp hành tốt nghĩa vụ 

c ng   n n i cứ tr . Các  ị cáo có hoàn cảnh gia   nh  h   hăn,  ều  à  ao  ộng 

nghèo nh ng  h ng  o  àm ăn mà nhiều  ần tham gia  ánh  ạc. Tại phiên t a 

ph c th m các  ị cáo tr nh  ày hoàn cảnh  h   hăn,  ang mắc nhiều  ệnh nh ng 

 h ng c  căn cứ  ể  ội   ng   t    chấp nhận. Từ những nhận  ịnh trên,  ội 

  ng   t     h ng chấp nhận  háng cáo của các  ị cáo, giữ nguyên quyết  ịnh 

của Bản án s  th m về h nh phạt  ối v i các  ị cáo. 

[3] Do  háng cáo của các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H  h ng 

   c chấp nhận nên các  ị cáo phải chịu án phí h nh s  ph c th m. 

[4] X t thấy phát  iểu của Kiểm sát viên tại phiên t a  à c  căn cứ chấp nhận. 

[5] Các phần  hác của quyết  ịnh  ản án s  th m  h ng c   háng cáo, 

 háng nghị c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

V  các  ẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

1. Căn cứ vào  iểm a  hoản 1  iều 355,  iều 356 Bộ  uật tố tụng h nh s . 

Kh ng chấp nhận  háng cáo của các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn 

Thị H. 

Giữ nguyên Bản án h nh s  s  th m số 56/2020/HS-ST ngày 27 tháng 11 

năm 2020 của T a án nh n   n thành phố   ng N, t nh   ng Tháp về phần 

h nh phạt  ối v i các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H. 

2. Tuyên  ố các  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H phạm tội 

“ ánh  ạc”. 

Căn cứ  hoản 1  iều 321;  iểm i, s  hoản 1  iều 51;  hoản 1 và  hoản 3 

 iều 54 Bộ  uật h nh s . 

X  phạt  ị cáo Nguyễn Lê Kiều T 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày  ị cáo  i chấp hành án. 

X  phạt  ị cáo Nguyễn Thị H 03 ( a) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

 ị cáo  i chấp hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ  hoản 2  iều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s ,  iểm   

 hoản 2  iều 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQ 14 ngày 30- 02- 2016 của 

Ủy  an Th ờng vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    

và s   ụng án phí và  ệ phí T a án. 

Các bị cáo Nguyễn Lê Kiều T và Nguyễn Thị H mỗi  ị cáo phải chịu 

200.000   ng án phí h nh s  ph c th m.  

Các phần  hác của quyết  ịnh  ản án s  th m  h ng c   háng cáo,  háng 



7 
 

nghị c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án. 

 

  i nh n   

- TANDTC- Vụ Giám  ốc  iểm tra 1; 

- Ban Nội chính T nh ủy; 

-  ở T  pháp T nh; 

- VK ND T nh; 

- C  quan T A   C ng an T nh; 

- TA-VKS-THADS thành phố   ng N; 

- CQC  T thành phố   ng N; 

- Bị cáo; 

- Ph ng h  s  nghiệp vụ C ng an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-T A.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (Loan). 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN- CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Anh 

 


